
Tổng cộng 239.938 29.243 11.746 54.000 25.000 24.800 0 62.837 27.313 101.904 19.678 862 35.836 23.934 0 1.459 13.411 6.723

A Công trình đã quyết toán 17.523 3.044 0 1.617 12.862 0 0 0 0 17.358 3.098 0 1.451 12.809 0 0 0 0

I Công trình thuộc NS huyện 17.327 3.044 0 1.421 12.862 0 0 0 0 17.162 3.098 0 1.255 12.809 0 0 0 0

a Nông nghiệp-Thủy lợi 3.213 2.985 0 228 0 0 0 0 0 3.267 3.039 0 228 0 0 0 0 0

1
 Mương tiêu Bình Nguyên-

Bình Giang (gđ 1) 
BQL Dự án - Đô thị 2570-30/11/2020 7870062 1.547 1.547 1.547 1.547

2
 Nâng cấp đập ông Dâm xã 

Bình Lãnh 
BQL Dự án - Đô thị 3223-08/12/2021 7932994 224 224 286 286

3
 Kênh tổ 1 thôn Mỹ Trà - 

Bình Chánh 
BQL Dự án - Đô thị 3339/13/12/2021 7933721 564 564 559 559

4
Nhà làm việc Trung tâm kỹ 

thuật nông nghiệp huyện
BQL Dự án - Đô thị 702- 25/3/2021 7875300 360 360 360 360

5

Kênh từ Kênh chính đông 

đến đường ĐH 26 xã Bình 

Định Bắc

BQL Dự án - Đô thị 3209-8/12/2021 7932993 290 290 286 286

6
Công trình Khe ông Tiến, 

xã Bình Sa
Phòng NN&PTNT 714-17/4/2023 7954395 51 51 51 51

7
Công trình Đập dâng Bình 

Khương, xã Bình Giang
Phòng NN&PTNT 2879-13/11/2023 7954417 177 177 177 177

b

Hạ tầng phát triển đô thị 

thị trấn Hà Lam, Bình 

Minh

539 0 0 539 0 0 0 0 0 386 0 0 386 0 0 0 0 0

1 Chợ Bình Minh BQL Dự án - Đô thị 2052-30/7/2021 7815466 17 17 15 15

2
 Mương thoát nước kiệt 49 

đường Tiểu La 
UBND Hà Lam

QĐ 3375 ngày 

15/12/2021
7934944 28

28
0

0

3
Điện chiếu sáng tuyến Chợ 

Bình Minh-Bãi tắm
Bình Minh

121 ngày 

19/01/2021
7753297 20 20 0 0

4

Công trình: Nhà làm việc xã 

Bình Minh; Hạng mục: Nhà 

làm việc công an, xã đội

Bình Minh
346 ngày 

2102/2021
7818539 32 32 0 0

5

Tuyến giao thông đô thị 

Vân Tiên - Biển Bình Tịnh 

(gđ 1); Hạng mục: Nền, mặt 

đường và hạng mục khác;

Bình Minh
2508 ngày 

25/11/2020
7869942 400 400 340 340

6

Hệ thống điện hạ thế tuyến 

GT đô thị tổ 5 đi tổ 10 thôn 

Tân An, Bình Minh

Bình Minh
2810 ngày 

14/10/2021
7876003 41 41 31 31

c Giao thông 141 59 0 82 0 0 0 0 0 141 59 0 82 0 0 0 0 0

1

Đường Nguyễn Thuật 

(Đoạn từ ngã tư Trần Phú-

Kênh Phú Ninh)

BQL Dự án - Đô thị 2052-30/7/2021 7871436 82 82 82 82

2  Cống rừng Bình Sa BQL Dự án - Đô thị 3195- 07/12/2021 7932999 59 59 59 59

d Giáo dục 12.862 0 0 0 12.862 0 0 0 12.809 0 0 0 12.809 0 0 0 0

1
 Trường THCS Quang 

Trung 
BQL Dự án - Đô thị 518-01/03/2022 7933717 1.734 1.734 1.725 1.725

2

Trường TH Lê Hồng 

Phong: 6 phòng học 2 tầng 

kết hợp khu vệ sinh

BQL Dự án - Đô thị  713- 07/4/2022 7936440 347 347 347 347

3

Trường THCS Lê Lợi; 

Hạng mục: Hội trường và 4 

phòng chức năng

BQL Dự án - Đô thị 522-02/3/2022 7943572 2.039 2.039 2.039 2.039
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4

Trường  tiểu học Nguyễn 

Thị Minh Khai; hạng mục 

08 phòng học (02 tầng) kết 

hợp khu vệ sinh tại Phân 

hiệu Phước Long và Bếp ăn 

tại Phân hiệu Trà Đoả    

BQL Dự án - Đô thị  3366- 15/12/2021 7934266 647 647 642 642

5
Trường THCS Chu Văn 

An; HM: 04 phòng học bộ 
BQL Dự án - Đô thị 443-22/02/2021 7871904 1.032 1.032 1.032 1.032

6  Trường TH Võ Thị Sáu BQL Dự án - Đô thị 634-28/3/2022 7935240 2.307 2.307 2.307 2.307

7
Trường TH Nguyễn 

Khuyến: Giai đoạn 1
BQL Dự án - Đô thị 2785- 09/12/2020 7873583 1.921 1.921 1.916 1.916

8
Trường THCS Nguyễn 

Bỉnh Khiêm
BQL Dự án - Đô thị 139-18/01/2022 7942021 2.638 2.638 2.634 2.634

9
Trường Mẫu giáo Bình 

Trung 
BQL Dự án - Đô thị 500 - 28/02/2022 7945830 197 197 165 165

e Hạ tầng Cụm công nghiệp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1

Hệ thống thu gom thoát 

nước mặt Cụm Công nghiệp 

Hà Lam-Chợ Được

Trung tâm PTQĐ 

& CN-DV
1017-23/5/2023 7704597 0 0

2

Đường trục nhánh Cụm 

công nghiệp Hà Lam – Chợ 

Được G4 – G13 (giai đoạn 

Trung tâm PTQĐ 

& CN-DV
2576-29/10/2018 7739586 0 0

3

Đường trục nhánh Cụm 

Công Nghiệp Hà Lam-Chợ 

Được G6-G7

Trung tâm PTQĐ 

& CN-DV
2564-29/10/2018 7739589 0 0

d Văn hoá xã hội 572 0 0 572 0 0 0 0 0 559 0 0 559 0 0 0 0 0

1

Công trình nhà thờ tộc làng 

Tuân Mỹ Nguyễn Quý 

Công hạng mục cải tạo nâng 

cấp nhà thờ tiền hiền, xây 

dựng mới cổng chính và các 

hạng mục khác

Trung tâm VHTT-

TTTH
2091-14/9/2023 7953075 174 174 174 174

2

Công trình Lăng mộ và nhà 

thờ tiền hiền Nguyễn Quý 

Công làng Ngọc Phô Bình 

Tú

Trung tâm VHTT-

TTTH
2541-31/10/2023 7953053 182 182 182 182

3
Nâng cấp, cải tạo NTLS xã 

Bình Chánh
Phòng LĐ-TBXH

853-14/04/2022
7934923 216 216 204 204

h Công trình khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1

Khu dân cư tổ 1 thôn Kế 

Xuyên 2 - Bình Trung 

(KDC chợ Kế Xuyên)

Trung tâm PTQĐ 

& CN-DV
2696-01/12/2020 7871304 0

II
Công trình thuộc NS tỉnh 

hỗ trợ  
196 0 0 196 0 0 0 0 0 196 0 0 196 0 0 0 0 0

1  Cầu Rộc Trên BQL Dự án - Đô thị 1079- 11/5/2022 7954517 100 100 100 100

2  Cầu Rộc Dưới BQL Dự án - Đô thị 1076-11/5/2022 7954771 96 96 96 96

3  Cầu Suối Dốc BQL Dự án - Đô thị 1076- 11/5/2022 7954772 0 0 0

B
Công trình thanh toán 

khối lượng (chuyển tiếp)
60.986 18.672 0 30.176 12.138 0 0 0 0 41.450 15.746 0 14.578 11.125 0 0 0 0

I Công trình thuộc NS huyện 54.986 18.672 0 24.176 12.138 0 0 0 0 41.320 15.746 0 14.448 11.125 0 0 0 0

a Nông nghiệp-Thủy lợi 4.375 1.395 0 2.980 0 0 0 0 0 4.066 1.355 0 2.711 0 0 0 0 0

1 Kênh N22-1 Bình Giang BQL Dự án - Đô thị 432-22/02/2021 7870063 960 960 930 930

2 Kênh Phước Hà-Rừng Miếu BQL Dự án - Đô thị 851-14/4/2022 7933715 300 300 294 294

3
Kênh đồng 13 Gò Dài, Bình 

Lãnh
BQL Dự án - Đô thị 2022 7935239 135 135 131 131

4
Mương thoát nước trên 

đường ĐH 2
BQL Dự án - Đô thị 140- 18/01/2022 7943037 400 400 395 395

5
Kênh tổ 3,4,5 Phước An, 

Bình Hải
BQL Dự án - Đô thị 2865-12/12/2022 7999258 100 100 85 85

6 Kênh Bình Hội, Bình Quế BQL Dự án - Đô thị 2821-07/12/2022 7998630 200 200 200 200

7
Kênh Quế Minh đi Đồng 

Mất
BQL Dự án - Đô thị 2822-07/12/2022 7998628 100 100 90 90
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8
Kênh Vực Dâu thôn Xuân 

An
BQL Dự án - Đô thị 223-21/02/2023 8014870 200 200 200 200

9
Kênh nối Tứ Sơn thôn 

B.Trúc-T.Giang-Cổ Linh
BQL Dự án - Đô thị 222- 20/02/2023 8014515 380 380 197 197

10
Công trình Nâng cấp bờ bao 

đập Cồn Thầy (Giai đoạn 2) 
Phòng NN&PTNT 561-11/3/2022 7935241 800 800 750 750

11

Kênh tổ 1, thôn Bình Hội xã 

Bình Quế; HM: Kênh và 

công trình trên kênh

UBND xã Bình Quế 2190-12/9/2022 7973679 400 400 400 400

12
Mương thoát nước thôn 

Phương Tân 

UBND xã Bình 

Nam
2011-24/8/2023 7970777 400 400 394 394

b

Hạ tầng phát triển đô thị 

thị trấn Hà Lam, Bình 

Minh

5.950 0 0 5.950 0 0 0 0 0 3.861 0 0 3.861 0 0 0 0 0

1
Khu Đô thị mới Hà Lam 

(GĐ1)
UBND huyện 2245- 17/8/2021 7912812 900 900 814 814

2
 Trụ sở Công an thị trấn Hà 

Lam 
UBND Hà Lam

QĐ 2717 ngày 

14/12/2020
7872155 0 0

3

 Mương thoát nước đường 

Lý Tự Trọng - Nguyễn 

Hoàng; Hạng mục: Mương 

và công trình trên tuyến 

UBND Hà Lam
QĐ 2547 ngày 

27/11/2020
7873847 0 0

4

Tuyến đường Nguyễn Thuật 

(đoạn Tiểu La-Trần Phú) - 

Giai đoạn 1

UBND Hà Lam

Quyết định số 

2954/QĐ-UBND 

ngày 21/10/2019

7817647 0 0

5

Tuyến giao thông từ đường 

14E - ĐT613, Bình Minh; 

Hạng mục: Nền, mặt đường 

và công trình trên tuyến

Bình Minh
2884 ngày 

14/10/2021
7809902 600 600 505 505

6

Tuyến giao thông từ tổ 5 - 

tổ 10, Tân An, Bình Minh; 

HM: Nền, mặt đường và 

công trình trên tuyến

Bình Minh
2685 ngày 

14/10/2021
7815904 600 600 308 308

7

Tuyến giao thông từ ĐT 

613 đi bến cá Tân An; HM: 

Nền, mặt đường và công 

trình trên tuyến

Bình Minh
3205 ngày 

30/10/2019
7817932 400 400 0 0

8

Nâng cấp cải tạo tuyến 

đường ĐT 613 (Tân An- 

Bình Minh) giai đoạn 1

Bình Minh
2727 ngày 

12/07/2020
7872487 400 400 0 0

9

Tuyến giao thông nối ĐT 

613 đi biển Tân An; Hạng 

mục: Nền, mặt đường và 

các hạng mục khác.

Bình Minh
484 ngày 

23/02/2022
7946144 400 400 400 400

10

Công trình: Tuyến đường 

Vân Tiên - Bình Tịnh (giai 

đoạn 2); Hạng mục: Nền, 

mặt đường và công trình 

trên tuyến;

Bình Minh 541-04/03/2022 7946254 800 800 674 674

11

Hệ thống điện hạ thế tuyến 

giao thông đô thị ngã tư Hà 

Bình đi biển Hà Bình xã 

Bình Minh; hạng mục: 

Đường dây hạ thế và hệ 

thống chiếu sáng

Bình Minh 2467-17/09/2021 7876002 0 0 0

12
Nâng cấp,cải tạo nghĩa 

trang liệt sĩ xã Bình Minh
Bình Minh 1072-01/06/2023 8029855 900 900 854 854

13

Điện chiếu sáng tuyến giao 

thông nối ĐT 613 - biển 

Tân An

Bình Minh
1524 ngày 

28/07/2023
8039460 350 350 300 300

14
Điện chiếu sáng Vân Tiên - 

biển Bình Tịnh
Bình Minh

1058 ngày 

29/05/2023
8029344 600 600 7 7

c Giao thông 27.000 13.580 0 13.420 0 0 0 0 0 16.991 10.724 0 6.267 0 0 0 0 0

1
Cầu Bình Nam 1 và Cầu 

Bình Nam 2
UBND huyện

4033-11/12/2019 

(Tỉnh) 7799327 2.600 2.600 0

2
Cầu Bến Lội Bình Tú 

L=40m
BQL Dự án - Đô thị 734 -23/4/2020 7790422 350 350 0

Page 3



Vốn TW

Trong đó:
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3 Cầu Sách Bình Tú BQL Dự án - Đô thị 2800-14/2/2020 7873848 300 300 285 285

4

Đường nội thị tuyến từ 

trường THPT Thái Phiên đi 

QL14E

UBND huyện

3125- 30/9/2019 

(Tỉnh) 7783501 400 400 0

5

Khu tái định cư phục vụ 

công tác BT, GPMB & 

TĐC công trình đường từ 

trường THPT Thái Phiên 

đến Quốc lộ 14E;

UBND huyện 1886-10/9/2020 7783501 400 400 0

6

Tuyến đường nội thị Lý Tự 

Trọng-Trường THPT Thái 

Phiên

UBND huyện
 2607- 30/10/2018

7721678 3.000 3.000 2.637 2.637

7
 Đường Tiêu La (Đoạn 

Công Tư thiết - Ngã ba 
BQL Dự án - Đô thị 2222-13/8/2021 7873873 3.500 3.500 69 69

8
Đường Đ5 và CV trước 

Huyện uỷ
BQL Dự án - Đô thị 1486- 15/6/2021 7903049 700 700 502 502

9

Đường Nguyễn Thuật (kênh 

N20-đường Huỳnh Thúc 

Kháng)

BQL Dự án - Đô thị 1078-20/4/2021 7894719 1.000 1.000 100 100

10 Cầu trên đường ĐH 19.TB BQL Dự án - Đô thị 35- 11/01/2022 7940985 1.600 1.600 1.600 1.600

11 Cầu qua suối đá Giăng BQL Dự án - Đô thị 252- 28/01/2022 7944254 2.500 2.500 2.500 2.500

12
Cầu qua kênh Phú Ninh tổ 9 

B.Quế
BQL Dự án - Đô thị 297-09/02/2022 7944392 3.000 3.000 2.957 2.957

13
Cống Đồng Đức Bình Định 

Nam
BQL Dự án - Đô thị 958- 26/4/2022 7934068 270 270 239 239

14
Đường từ trường THPT 

Thái Phiên đến Quốc lộ 14E

Trung tâm PTQĐ 

& CN-DV 3125/30/9/2019
7783501 0 0

15

Tuyến đường Nguyễn Thuật 

(Đoạn Quốc lộ 14E-

ĐH21.TB)

UBND Hà Lam

 2452- 19/10/2018

7817644 0 0

16
Tuyến giao thông nội thị Lý 

Tự Trọng
UBND Hà Lam 992 -28/4/2022 7624027 5.880 2.880 3.000 5.880 2.880 3.000

17

Nâng cấp, mở rộng đường 

Thái Phiên; Hạng mục: 

Nền, mặt đường và công 

trình trên tuyến

UBND Hà Lam 2192- 09/8/2021 7557898 1.500 1.500 223 223

d Giáo dục 16.065 3.097 0 830 12.138 0 0 0 0 15.022 3.067 0 830 11.125 0 0 0 0

1

Trường TH Hoàng Văn 

Thụ: 14 phòng học & 02 

phòng chức năng

BQL Dự án - Đô thị 855-14/4/2022 7873845 2.000 1.747 253 1.920 1.747 173

2 Trường MG Bình Lãnh BQL Dự án - Đô thị 7942870 600 600 570 570

3

Trường MG Bình Định 

Nam - 6 phòng và 01 phòng 

tin

BQL Dự án - Đô thị 3626-31/12/2021 7873789 325 325 210 210

4 Trường MG Bình Quý BQL Dự án - Đô thị 253-28/01/2022 7944250 250 250 245 245

5
Trường TH Đinh Tiên 

Hoàng
BQL Dự án - Đô thị 140-18/01/2022 7942022 1.300 750 550 1.289 750 539

6 Trường TH Nguyễn Khuyến BQL Dự án - Đô thị 3340-13/12/2021 7933712 450 450 350 350

7

Trường THCS Chu Văn An- 

 08 phòng chức năng 02 

tầng kết hợp khu vệ sinh;

BQL Dự án - Đô thị 189-20/01/2022 7943038 650 650 440 440

8

Trường THCS Nguyễn 

Hiền; 08 phòng học 02 tầng 

kết hợp khu vệ sinh;

BQL Dự án - Đô thị 3436-21/12/2021 7936439 650 650 647 647

9 Trường TH Nguyễn Văn Cừ BQL Dự án - Đô thị 3370- 15/12/2021 7934269 1.050 1.050 1.044 1.044

10
Trường THCS Phan Châu 

Trinh-10 phòng
BQL Dự án - Đô thị 2819-15/12/2020 7881347 600 600 600 600

11

Trường THCS Lê Quý 

Đôn; các phòng chức năng 

02 tầng

BQL Dự án - Đô thị 414- 27/7/2023 7870144 500 500 270 270

12 Trường MG Bình Trị BQL Dự án - Đô thị 2756.8/12/2020 7873581 1.900 1.900 1.863 1.863

13 Trường THCS Nguyễn Hiền BQL Dự án - Đô thị 113- 30/01/2023 8012912 900 900 884 884
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14
Trường THCS Nguyễn Duy 

Hiệu
BQL Dự án - Đô thị 119.01/2/2023 8012911 1.000 1.000 991 991

15
Trường THCS Hoàng Hoa 

Thám
BQL Dự án - Đô thị 418.02/3/2023 8015828 900 900 900 900

16
Trường THCS Nguyễn Bá 

Ngọc
BQL Dự án - Đô thị 414-01/3/2023 8015822 300 300 300 300

17
Trường THCS Phan Châu 

Trinh
BQL Dự án - Đô thị 415-01/3/2023 8015924 700 700 694 694

18 Trường THCS Ngô Quyền BQL Dự án - Đô thị 422-02/3/2023 8015974 850 850 817 817

19 Trường TH Hoàng Văn Thụ BQL Dự án - Đô thị 424-3/3/2023 8015975 1.140 830 310 989 830 159

e
Nhóm công trình hạ tầng 

quỹ đất 
196 0 0 196 0 0 0 0 0 188 0 0 188 0 0 0 0 0

1
KDC tổ 3-4, Qúy Thạnh- 

Bình Quý
BQL Dự án - Đô thị 710 -14/4/2023 7678604 0 0

2 TĐC Bình Đào giai đoạn 3 BQL Dự án - Đô thị 2925-15/12/2022 7898862 0 0

3
Khu dân cư Trung tâm  xã 

Bình Dương GĐ2
UBND huyện 633- 28/3/2022 7927662 196 196 188 188

4

Khu DC phía đông chợ Hà 

Châu, Bình phú (Giai đoạn 

1)

Trung tâm PTQĐ 

& CN-DV
856-14/4/2022 7814720 0 0

5

Cụm Công nghiệp Hà Lam - 

Chợ Được. San nền 

&GPMB lô B/B6

Trung tâm PTQĐ 

& CN-DV
2331-10/10/2023 8051736 0 0

6
Tổ 19, thôn 3, xã Bình 

Giang

Trung tâm PTQĐ 

& CN-DV
989-22/5/2020 7815005 0 0

7
Khu dân cư dạy nghề 

trường Bình Nguyên

Trung tâm PTQĐ 

& CN-DV
2783-09/12/2020 7873576 0 0

8

Khu DC phía đông chợ Hà 

Châu, Bình phú (Giai đoạn 

2)

Trung tâm PTQĐ 

& CN-DV
2541-26/11/2020 7870356 0 0

9
Khu dân cư tổ 7, thôn Tú 

Ngọc A Bình Tú

Trung tâm PTQĐ 

& CN-DV
2582-30/11/2020 7870513 0 0

10
KDC dạy nghề Bình 

Nguyên (giai đoạn 2)

Trung tâm PTQĐ 

& CN-DV
2696-01/12/2020 7946143 0 0

11

KDC NTM tổ 7, thôn Bình 

Quang, (KDC chợ Đo Đo) - 

Bình Quế 

Trung tâm PTQĐ 

& CN-DV
941-22/4/2022 7953052 0 0

12
KDC NTM tổ 6, thôn Đồng 

Đức, Bình Định Nam

Trung tâm PTQĐ 

& CN-DV
845-4/4/2022 7951749 0 0

13
KDC NTM thôn Trà Đóa 1, 

Bình Đào

Trung tâm PTQĐ 

& CN-DV
927-20/4/2022 7951946 0 0

14
KTQĐ KDC NTM tổ 1, Kế 

Xuyên 2 (giai đoạn 3)

Trung tâm PTQĐ 

& CN-DV
942-22/4/2022 7953051 0 0

15
KDC NTM tổ19&23 thôn 

Châu Lâm

Trung tâm PTQĐ 

& CN-DV
 931-21/4/2022 7952144 0 0

16 KTQĐ thôn 3, Bình Triều
Trung tâm PTQĐ 

& CN-DV
3234-30/10/2019 7814721 0 0

17
Khai thác quỹ đất khu dân 

cư tổ 4, thị trấn Hà Lam

Trung tâm PTQĐ 

& CN-DV
1150-18/6/2020 7815003 0 0

18

Khu dân cư tổ 7, thôn Bình 

Quang, Bình Quế (Khu dân 

cư chợ Đo Đo) 

Trung tâm PTQĐ 

& CN-DV
2542-26/11/2020 7870574 0 0

19

San nền lô A-A2 (Nhà máy 

sản phẩm nhà bếp và các 

sản phẩm nội thất nhà bếp)

Trung tâm PTQĐ 

& CN-DV
202-14/02/2023 8014869 0 0

20

Hệ thống quan trắc xử lý 

nước thải tự động online 

nhà máy xử lý nước thải 

CCN Hà Lam - Chợ Được 

Trung tâm PTQĐ 

& CN-DV
2460-17/10/2022 7982679 0 0

f Hạ tầng Cụm công nghiệp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1
San nền cụm CCN Hà Lam - 

 Chợ Được (GĐ 1) lô F/F1

Trung tâm PTQĐ 

& CN-DV
2507-24/11/2020 7870512 0 0

2

Cụm công nghiệp Hà lam- 

Chợ Được (Hạng mục: San 

nền B/B5)

Trung tâm PTQĐ 

& CN-DV
3211-08/2021 7933714 0 0

3 Cụm công nghiệp Bình An 
Trung tâm PTQĐ 

& CN-DV
2565/30/9/2021 7871302 0 0Page 5
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4

San nền lô A-A2 (Nhà máy 

gia công sản xuất các sản 

phẩm cơ khí gia dụng nội 

thất)  

Trung tâm PTQĐ 

& CN-DV
2424/10/9/2021 7933901 0 0

5
Quy hoạch chi tiết xây dựng 

tỷ lệ 1/500 cụm CN Bình An

Trung tâm PTQĐ 

& CN-DV
605/22/3/2022 7950240 0 0

6

Cụm công nghiệp Hà lam- 

Chợ Được (Hạng mục: San 

nền B/B4)

Trung tâm PTQĐ 

& CN-DV
3154/29/10/2019 7795541 0 0

7

Dự án Nhà máy sản xuất 

bọc ghế Sofa của Công ty 

TNHH Dệt may Edaward 

Việt Nam tại lô A/A1 cụm 

CN Hà Lam - Chợ Được; 

hạng mục: Giải phóng mặt 

bằng

Trung tâm PTQĐ 

& CN-DV
2564/30/9/2021 7862456 0 0

8

Cụm công nghiệp Hà Lam - 

Chợ Được; Hạng mục: San 

nền lô A/A1 (Nhà máy dệt 

W  KNIT VINA)

Trung tâm PTQĐ 

& CN-DV
3160/29/10/2019 7795543 0 0

9

Trồng cây xanh dọc đường 

trục chính cụm CN Hà Lam 

- Chợ Được

Trung tâm PTQĐ 

& CN-DV
2071/30/8/2022 7972060 0 0

10

Nhà máy xử lý nước thải 

tập trung cụm CN Hà Lam - 

Chợ Được

Trung tâm PTQĐ 

& CN-DV

2827/QĐ-UBND 

ngày 31/10/2014
7482819 0 0

g
Quản lý nhà nước, VHXH 

, khác 
1.400 600 0 800 0 0 0 0 0 1.192 600 0 592 0 0 0 0 0

1 Kho lưu trữ UBND huyện
Văn phòng HĐND-

UBND
3371/15/12/2023 7937734 600 600 600 600

2
Nâng cấp, cải tạo NTLS xã 

Bình Phú
Phòng LĐ-TBXH 236-19/6/2023 8012913 800 800 592 592

II
Công trình thuộc NS tỉnh 

hỗ trợ 
6.000 0 0 6.000 0 0 0 0 0 130 0 0 130 0 0 0 0 0

1 Trụ sở Công an xã Bình An UBND huyện 2975- 21/12/2023 8004646 0 0

2 Trụ sở Công an xã Bình Quế UBND huyện 2976- 21/12/2023 8004645 0 0

3
Sửa chữa đường Bình Tú-

Bình Sa
BQL Dự án - Đô thị 1471-27/6/2022 7961409 6.000 6.000 130 130

C Công trình khởi công mới 86.326 0 0 21.000 0 0 0 39.096 26.230 36.763 0 0 19.672 0 0 0 10.750 6.341

I Công trình thuộc NS huyện 21.000 0 0 21.000 0 0 0 0 0 19.672 0 0 19.672 0 0 0 0 0

a
Nhóm công trình hạ tầng 

quỹ đất 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b Văn hoá - xã hội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c

Đối ứng NQ HĐND tỉnh - 

Quy hoạch (Chưa phân bổ 

509trđ) 21.000 0 0 21.000 0 0 0 0 0 19.672 0 0 19.672 0 0 0 0 0

II Vốn tỉnh hỗ trợ 2024 65.326 0 0 0 0 0 0 39.096 26.230 17.091 0 0 0 0 0 0 10.750 6.341

1
Cầu Bình Sa đi Bình Hải 

(Cầu Tây Giang) BQL 7896715
10.000 10.000 2.168 2.168

2

Chương trình mục tiêu 

Quốc gia xây dựng nông 

thôn mới

34.177 17.947 16.230 8.909 4.736 4.173

3

Nghị quyết về chính sách 

khuyến khích phát triển hợp 

tác, liên kết trong sản xuất 

và tiêu tiệu thụ sản phẩm 

nông nghiệp trên địa bàn 

600 600 0

Dự án liên kết/kế hoạch đề 

nghị hỗ trợ liên kết thuộc 

UBND cấp huyện phê duyệt
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4

Dự án trồng cây phân tán và 

trồng rừng tập trung 

Chương trình trồng 1 tỷ cây 

xanh theo Chỉ thị số 45/CT-

TTg ngày 31/12/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ trên 

địa bàn huyện Thăng Bình

200 200 0

5 KCH ĐH 4.001 4.001 1.938 1.938

6 KCH GTNT 3.409 3.409 1.248 1.248

7 KCH KM theo NQ 03 2.580 2.580 1.541 1.541

8  Đường dẫn Cầu Cửa Đại TTPTQĐ 7151628 2.375 2.375 1.085 1.085

9 Cầu Bình Nam 1 và Bình 

Nam 2 BQL 7799327
1.884 1.884 0 0

10 Đường từ Trường PTTH 

Thái Phiên đến quốc lộ 14E

3.600 3.600 0 0

11 NQ 13 về tu bổ di tích 300 300 0

12
NQ 59 về xây dựng Trụ sở 

công an
2.200 2.200 201 201

D

Nguồn chưa phân bổ đầu 

năm
37.753 0 11.746 1.207 0 24.800 0 0 0 998 0 862 136 0 0 0 0 0

1

Tiết kiệm chi BSĐT (dự 

kiến bố trí vốn các dự án 

bồi thường)

1.207 1.207 136

136

2

Tăng thu DT năm 2023 so 

năm 2024
24.800

24.800
0

3 Thu tiền sử dụng đất 11.746 11.746 862 862

4 Vốn đóng góp 0 0 0

E

Nguồn vốn năm trước kéo 

dài sang
16.854 7.527 8.479 849 3.877 834 2.661 382

F

Nguồn vốn năm trước 

chưa phân bổ chuyển 

nguồn sang

15.497 0 0 0 0 0 0 15.263 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Vốn NTM ngân sách TW 234 234 0

2 Vốn NTM ngân sách tỉnh 526 526 0

3

Kinh phí dự án cầu Bình 

Nam 1, cầu Bình Nam 2 

(tỉnh cấp tại QĐ 2463 ngày 

14/11/2023)

2.506 2.506 0

4

Kinh phí dự án chương trình 

trồng 1 tỷ cây xanh theo chỉ 

thị số 45 ngày 31/12/2020: 

msda: 7981760 (tỉnh cấp

tại QĐ 2407 ngày 

9/11/2023)

231 231 0

5

Kinh phí xây dựng trụ sở 

công an xã, thị trấn thuộc

công an tỉnh Quảng Nam 

(tỉnh phân bổ tại QĐ 2758 

ngày 21/12/2023)

2.000 2.000 0
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6

Kinh phí đầu tư xây dựng 

công trình hệ thống điện 

chiếu sáng Quốc lộ 14E 

(Km 15+270Km32+200) 

đoạn qua địa bàn huyện 

Thăng Bình (tỉnh cấp tại 

QĐ 2830 ngày 26/12/2023)

10.000 10.000 0

G Nguồn tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ 5.000

H Nguồn khác (ngân sách xã, đóng góp) 1.459 1.459
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